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Họ và Tên:       
 

Ngày    tháng    năm    

Bài Tập Tại Lớp #18 
Học Bài 8 – Nh (sách Tiếng Nước Tôi) 

Từ Vựng 

  

nho nhà nhẫn 

  

nhím nhìn nhảy 
 

Đặt câu với những từ trên 
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Tập Đọc 

Như và mẹ đi chợ mua nho. 

 

Nhà của Nhi ở gần trường học. 

 

Bố tặng mẹ chiếc nhẫn. 

 

Con nhím có nhiều lông nhọn. 

 

Nhân đang nhìn con cá bơi trong lọ. 

 

Nhi và Như nhảy dây trong giờ chơi. 
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Trả Lời Câu Hỏi 

Như và mẹ đi chợ làm gì? 

Nhà của Nhi ở đâu? 

Bố tặng mẹ cái gì? 

Lông của con nhím như thế nào? 

Nhân đang làm gì? 

Nhi và Như làm gì trong giờ chơi? 
 

Từ Ghép 

_____ 1. Trái A. Cây 

_____ 2. Vun B. Giống 

_____ 3. Hạt C. Trồng 

Học Thuộc Lòng 

Bé Nhỏ Nhẹ 

Bé Nhi nhỏ nhẹ. 

Nghe lời mẹ cha. 

Tan học về nhà. 

Phụ bà dọn dẹp. 

Nói năng lễ phép. 

Giữ nết nhu hòa 

Cả nhà yêu mến. 


